Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: LỊCH SỬ 11 - THỜI GIAN: 45 PHÚT
Đáp án Chính thức.
Câu 1/Em hãy trình bày nội dung của  cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản.(3đ)
	· Tháng 1-1868 : Sô-gun bị lật đổ, Thiên hoàng Minh Trị (Meiji) trở lại nắm quyền và thực hiện một loạt cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng một nước phong kiến lạc hậu:
+ Về chính trị : Nhật Hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc Phủ, lập chính phủ mới, thực hiện bình đằng, ban bố quyền tự do.
+ Về kinh tế : xóa bỏ độc quyền ruộng đất của phong kiến thực hiện cải cách theo hướng tư bản chủ nghĩa.
+ Về quân sự : được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây, chú trọng đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí đạn dược. 
+ Giáo dục : chú trọng nội dung KH- KT, cử học sinh giỏi đi du học phương Tây.
· Tính chất, ý nghĩa: Cải cách Minh Trị mang tính chất của một cuộc CMTS, mở đường cho CNTB phát triển ở Nhật.
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Câu 2/Câu 2/ Cuộc Cách mạng nào ở nước Nga năm 1917 mang tính chất là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.(1đ). Hãy nêu tình hình và diễn biến của cuộc Cách mạng đó.(3đ)
- Là Cách mạng tháng Mười Nga(1đ)
	* Cách mạng tháng Mười Nga 1917
- Hai chính quyền tồn tại song song ảnh hưởng đến nước Nga
- Trước tình hình đó Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định đường lối tiếp theo của cách mạng Nga lật đổ chính quyền tư sản lâm thời.
- Đầu tháng 10/1917 không khí cách mạng bao trùm cả nước. Lê-nin đã về nước trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
- Diễn biến khởi nghĩa
+ Đêm 24/10/1917 bắt đầu khởi nghĩa.
+ Đêm 25/10 tấn công cung điện Mùa Đông, bắt giữ các bộ trưởng của Chính phủ tư sản.
 Khởi nghĩa Pêtơrôgrát giành thắng lợi.
+ Ngày 3/11/1917 chính quyền Xô viết giành thắng lợi trên khắp nước Nga rộng lớn.
- Tính chất: Cách mạng tháng Mười mang tính chất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
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Câu 3/ Hãy điền sự kiện tương ứng vào phần còn thiếu dưới đây cho phù hợp:(3đ)
Mỗi ý là 0.5đ
	Thời gian
	Sự kiện
	Kết quả

	1914
	-3/8 Đức tràn vào Bỉ đánh sang Pháp
-Cùng lúc ở phía Đông Nga tấn công Đông Phổ 
	uy hiếp thủ đô Pari
 Cứu nguy cho Pari

	2/4/1917
	 Mĩ tuyên chiến với Đức, tham gia vào chiến tranh cùng phe hiệp ước  
	Có lợi hơn cho phe hiệp ước

	11/1917
	Cách mạng tháng 10 Nga thành công 
	Chính phủ Xô Viết thành lập

	3/3/1918
	Chính phủ Xô Viết kí với Đức hiệp ước Bơretlitốp 
	Nga rút khỏi chiến tranh

	7/1918
	Mĩ đổ bộ vào Châu Âu chớp thời cơ Anh, Pháp tấn công 
	Đồng minh của Đức đầu hàng : Bungari, Thổ, Áo-Hung 

	11/11/1918
	Chính phủ Đức đầu hàng  
	Chiến tranh kết thúc
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